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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 09/04/2026 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1 23:33 03:30
3 07:45 10:15

2.7 11:31 14:30
3.2 15:58 18:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 P.Hưng HF SPIRIT 8.3 162 13,267 H25 - TCHP 05:30 SR 01-12

2 N.Tuấn EVER ONWARD 9.9 195 27,025 P/s3 - CL4-5 07:30 //1000 A5-A6

3 P.Hải - H.Thanh TPC206-TK02;TPC206-
SL02 6 190 6,257 H25 -

CanGio 07:30 SR

4 Chương SAWASDEE RIGEL 9.4 172 18,072 P/s3 - CL7 08:00 A1-A3

5 Quân ZHONG GU NAN HAI 10.3 172 18,490 P/s3 - CL1 09:30 //1230 A1-A2

6 Nhật - T.Tùng RACHA BHUM 10.7 211 32,190 P/s3 - CL4 10:00 Y/c MT A5-A6

7 Tín - Vinh VIET TRUNG 135 7 96 2,917 H25 -
CanGio 10:00 SR

8 Đức - N.Chiến YM CREDENTIAL 10 210 32,720 P/s3 - CL5 14:00 //1700 A5-A6

9 H.Trường -
M.Cường EVER COMMAND 9.8 172 18,658 P/s3 - BNPH 14:00 //1700 A1-A3

10 N.Minh - Tân MAERSK NESNA 9.8 172 25,805 P/s3 - BP6 14:00
Thả neo
tăng cường
dây

A1-A2

11 Trung - Quyền SITC RUNDE 9.4 172 18,724 P/s3 - CL3 16:00 //1930 A2-A3

12 P.Cần GH RIVER 9.1 180 19,279 P/s3 - CL4-5 23:00 //0200

13 Đ.Minh KMTC PUSAN 9.1 169 16,717 P/s3 - CL1 23:00 //0200


